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Tóm tắt 

Nghiên cứu nhằm mục đích so sánh phân bố liều vào khối u và cơ quan lành của kĩ 

thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn VMAT (Volumetric-Modulated Arc Therapy) và kĩ 

thuật xạ trị điều biến cường độ chùm proton IMPT (Intensity Modulated Proton Therapy) 

đối với trường hợp khối u tuyến tiền liệt. Nghiên cứu được thực hiện trên hai bệnh nhân 

ung thư tuyến tiền liệt. Liều chỉ định vào PTV đối với bệnh nhân 1 là 74 Gy, đối với bệnh 

nhân 2 là 68 Gy. Các cơ quan lành quan trọng xung quanh bao gồm ruột, bàng quang, trực 

tràng và hai đầu xương đùi nằm trong giới hạn liều cho phép. Hệ thống lập kế hoạch xạ trị 

là LAP-CERR (the Laser Accelerated Proton-the Computational Environment in 

Radiotherapy Research) đối với chùm proton và Panther TPS của Prowess đối với chùm 

photon. Kết quả nghiên cứu trên 2 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt cho thấy kế hoạch xạ 

trị IMPT tốt hơn xạ trị VMAT đối với cả khối u và các cơ quan lành. Đặc biệt đối với các 

cơ quan lành, thể tích nhận liều thấp thấp hơn đáng kể khi sử dụng kĩ thuật IMPT, nhất là 

đối với trực tràng. 

 

Từ khóa: lập kế hoạch xạ trị, xạ trị điều biến cường độ chùm proton, xạ trị điều biến thể 

tích cung tròn khối u tuyến tiền liệt. 
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Abstract 

 The research aimed to compare the VMAT (Volumetric-Modulated Arc Therapy) 

plans and the IMPT (Intensity Modulated Proton Therapy) plans for prostate cases. The 

study were performed on two prostate patients. The prescribed dose to the PTV is 74 Gy 

for the first patient and 68 Gy for the second patient. The organs at risk includes the 

intestine, the bladder, the rectum and the two femoral heads. The treatment planning 

systems are LAP-CERR (the Laser Accelerated Proton-the Computational Environment in 

Radiotherapy Research) for proton and Panther TPS of Prowess incorporation for photon. 

The results on two prostate cases showed that the IMPT plans are superior than the VMAT 

plans. Especially for the organs at risk, the volume receiving the low dose is significantly 

lower whilst using the IMPT technique, apparently for the rectum. 
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Abstract 

Limestone hills have high biodiversity and also extremely habitats for distribution 

many species of animal and plant groups. Many of these species are endemic, under threat 

of extinction. Land snails are a suitable indicator group for limestone biodiversity because 

they occur in fairly large numbers of species, among these usually several local and site 

endemics. During two past years (2004 – 2005), there are 51 species that were identified at 

limestone hills of Kien Luong, Ha Tien, Kien Giang province, 18 species (35,29%) of 

which are endemic, 15 species not identified to species level. Besides, some specimens that 

were collected on these limestone hills could not be identified, most of these are probably 

new to science.       
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